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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc 

Số:      /2016/TT­BTP  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016 
    

Dự thảo  
 

THÔNG TƯ 
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp   

 
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ­CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của                         

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống                                 
kê; 

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ­CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của                         
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê                                 
quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ­CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của                         
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ                                 
Tư pháp; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch ­ Tài chính;  
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu                             

thống kê Ngành Tư pháp và quy định nội dung chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp. 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống chỉ tiêu thống kê                             

Ngành Tư pháp (gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung các chỉ tiêu thống kê                               
Ngành). 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp là tập hợp những chỉ tiêu                             
thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực                                 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác Tư pháp theo quy định của pháp                                 
luật, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp và các cơ quan Nhà                                   
nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược,                               
chính sách, kế hoạch phát triển Ngành Tư pháp và góp phần phục vụ phát triển                               
kinh tế ­ xã hội chung của đất nước trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông                                   
tin thống kê về Ngành Tư pháp của các tổ chức, cá nhân. 



 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Căn cứ vào các chỉ tiêu thống kê của Ngành Tư pháp, các cơ quan, đơn vị  

có trách nhiệm 
1​. ​Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp  
a) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan                                 

thuộc Bộ xây dựng chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp, chủ trì hoặc phối                                 
hợp tổ chức các cuộc điều tra và khai thác dữ liệu hành chính thuộc phạm vi                                 
quản lý của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ thu thập các chỉ tiêu thống kê trong Hệ                                   
thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp thống nhất trong phạm vi toàn quốc;                             
theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này. 

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Quản                             
lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật​, Cục trưởng ​Cục Bồi                                   
thường nhà nước và T​hủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan có trách                             
nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp trên phạm vi cả nước những chỉ tiêu được                               
phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp, cung cấp cho Vụ                               
Kế hoạch Tài chính để tổng hợp và công bố. 

2. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ                             
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở                               
Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan​ căn cứ vào Hệ thống                                 
chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp tổ chức thu thập, tổng hợp, cung cấp thông tin                                 
thống kê gửi Bộ Tư pháp​ theo quy định. 

Điều 3. ​Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2016. 
2. ​Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn,                             

vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải                               
quyết./. 

 

Nơi nhận: 
­ Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
­ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo 
cáo); 
­ Văn phòng Chính phủ; 
­ Tòa án nhân dân tối cao; 
­ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
­ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
­ Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 
­ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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­ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
­ Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 
­ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
­ Công báo; Website Chính phủ; Cổng thông tin điện tử của 
Bộ Tư pháp; 
­ Lưu: VT, KHTC(10). 
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